	Phụ lục I. Biểu mẫu Đơn đăng ký tham gia Dự án

	(TÊN DOANH NGHIỆP)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN

“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum” 
Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:


2. Địa chỉ trụ sở chính:


    Điện thoại:..............................................  Fax:


    Email:.....................................................  Website:........


3. Họ và tên Giám đốc:


    Điện thoại:...............................................; di động:


4. Họ và tên người liên hệ:


    Chức vụ:................................................. Đơn vị:


    Điện thoại:...............................................; di động:


    Fax:........................................................   Email: 


5. Thuộc loại hình doanh nghiệp:

    ( Doanh nghiệp nhà nước                    ( Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

    ( Doanh nghiệp tư nhân 
  
  ( Khác

6. Lĩnh vực hoạt động chính (gửi kèm bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)



7. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung cấp 
    các thông tin sau:

    Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc:


    Địa chỉ:


    Điện thoại:..............................................  Fax:


8. Quy mô:

    Số lượng lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên):


    Trên ĐH:  ….. người    
 ĐH:  …… người
 
CĐ: …. người    

    Trung cấp:  ….. người
 Khác :  … người

   Tổng nguồn vốn:……………………………………………………………………….

9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia dự án:

    Năm 2014:........ triệu VNĐ     Năm 2015......... triệu VNĐ     Năm 2016....... triệu VNĐ 

10. Số nộp Ngân sách trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia dự án:

        Năm 2014:....... triệu VNĐ     Năm 2015...... triệu VNĐ     Năm 2016....... triệu VNĐ 
11. Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia dự án:

        Năm 2014:..... triệu VNĐ     Năm 2015........ triệu VNĐ     Năm 2016....... triệu VNĐ

12. Cơ cấu tổ chức: 

   Số lượng các phòng ban:………………………..............................................................
   Số lượng các xưởng sản xuất, đơn vị trực thuộc: ………………………………………
13. Các chứng nhận về các hệ thống quản lý tiên tiến, doanh nghiệp đã đạt được (nêu rõ năm được cấp):…………….……………………………………………………...............
14. Các hệ thống quản lý tiên tiến doanh nghiệp đang xây dựng hoặc dự kiến xây dựng (nêu rõ tên cụ thể): .………………………………………………………………………...

15. Các công cụ năng suất chất lượng (5S, Kaizen, TQM, Lean 6sigma,…) doanh nghiệp đang xây dựng hoặc dự kiến xây dựng:…………………………………………………….

16. Các sản phẩm đã được chứng nhận hoặc dự kiến chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)………………………………...
17. Đăng ký tham gia dự án: đánh dấu X vào danh sách lựa chọn tham gia 

17.1 ( Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.
17.2 ( Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9000; ISO 22000; ISO 14000; HACCP, VietGAP … ; các công cụ năng suất chất lượng
17.3 ( Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn; công bố tiêu chuẩn áp dụng, công hợp chuẩn, công bố hợp.
17.4 ( Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.


Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác và cam kết cung cấp đủ nguồn lực cần thiết (nhân lực, kinh phí và các nguồn lực khác liên quan) đảm bảo thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu của dự án.
Kon Tum, ngày          tháng         năm 20
              




   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                       (Ký tên, đóng dấu)
 Phụ lục II. Biểu mẫu Thuyết minh đề án


	TÊN DOANH NGHIỆP

…………………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Kon Tum, ngày………tháng……..năm 201...


THUYẾT MINH DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên dự án:………………………………………………………………………

2. Thuộc Dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum”
3. Thời gian thực hiện: (từ tháng   ....... / ..........  đến  tháng  ...... /.........)

4. Kinh phí thực hiện:


- Tổng số:…………………..(bằng chữ:…………………..………….………..)


Trong đó:



+ Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước:……..
(bằng chữ:………………….…… …)


+ Kinh phí của DN: :………..        
(bằng chữ:………….…………… ….)

5. Doanh nghiệp chủ trì thực hiện dự án:…………………….……………........

- Địa chỉ: ................................................................................................................

- Điện thoại: ............................Fax:.............................Email:................................

- Họ tên người đại diện theo pháp luật:……………..……. Chức vụ:……..…...

- Điện thoại: ...........................Fax:..............................Email:................................
* Họ và tên người liên hệ:……………………………………………………….


- Điện thoại: ..........................Fax:...........................Email:………........................
* Lĩnh vực hoạt động chính (ghi rõ lĩnh vực hiện đang hoạt động chính tại đơn vị):……………………………………………………………………………………….

* Quy mô doanh nghiệp:


+ Tổng số lao động (hợp đồng lao động 01 năm trở lên):…………..…người


+ Tổng nguồn vốn:………………………………………………………………

6. Tổ chức, đơn vị tư vấn, chứng nhận, tham gia phối hợp thực hiện:

* Tên đơn vị tư vấn, hướng dẫn:


Địa chỉ: 
……………………………………………..……………………………
Điện thoại/fax:



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………………..…………………, 

Cơ quan cấp: ……………………………………………, ngày cấp:…………….  

* Tên đơn vị chứng nhận:
………………………………………………………….

Địa chỉ: 
……………………………………………………..


Điện thoại/fax:



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………………..…………………, 

Cơ quan cấp: ……………………………………………, ngày cấp:…………….  

7. Danh sách những người tham gia thực hiện chính: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	phòng/ ban
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


II. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Tổng quan về doanh nghiệp: 
(- Nêu những thông tin chung, cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, các nét cơ bản về mặt hàng chủ lực, thị trường, khách hàng, sự phát triển các chỉ số sản xuất, kinh doanh, doanh thu, lao động, công nghệ, công tác áp dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ…. 

- Nêu doanh nghiệp đã áp dụng HTQLCL nào, công cụ nào, năng suất lao động (giá trị trên đầu người),...

- Đánh giá tóm tắt hiện trạng về năng suất lao động tại doanh nghiệp

- Nêu số nộp Ngân sách, lợi nhuận sau thuế trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham gia Dự án; Cơ cấu tổ chức: Số lượng các phòng ban (liệt kê tên cụ thể các phòng, ban); Số lượng các xưởng sản xuất, đơn vị trực thuộc.)

2. Sự cần thiết thực hiện dự án: (doanh nghiệp phân tích, đánh giá hiện trạng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp; xác định nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, khó khăn về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, từ đó nêu sự cần thiết doanh nghiệp thực hiện các nội dung trong đề án).
III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu của dự án (Ghi rõ các mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm cần đạt được của đề án là gì?):
2. Nội dung và tiến độ thực hiện dự án: (mô tả khái quát những nội dung công việc dự kiến sẽ thực hiện và tiến độ thực hiện. Phần nội dung thực hiện cần mô tả chi tiết, cụ thể:
- Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nội dung mô tả gồm: tên hệ thống, công cụ thực hiện, giấy chứng nhận về hệ thống, ngày tháng năm cấp (nếu có), hình thức đề nghị hỗ trợ (xây dựng mới, duy trì, giám sát hoặc tái chứng nhận), phạm vi áp dụng, các bộ phận tham gia thực hiện, tổ chức/đơn vị tư vấn, chứng nhận, nội dung, thời gian và tiến độ tư vấn, chứng nhận, hợp đồng hoặc báo giá tư vấn, chứng nhận, kinh phí thực hiện,...

- Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp qu,  nội dung mô tả gồm: tên sản phẩm, giấy chứng nhận về sản phẩm, ngày tháng năm cấp (nếu có), hình thức đề nghị hỗ trợ (đối với chứng nhận sản phẩm: xây dựng mới, duy trì, giám sát hoặc tái chứng nhận), các bộ phận tham gia thực hiện, tổ chức/đơn vị tư vấn, chứng nhận, nội dung, thời gian và tiến độ tư vấn, chứng nhận, hợp đồng hoặc báo giá tư vấn, chứng nhận, kinh phí thực hiện...
).

 - Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ áp dụng các biện pháp khác: Sản xuất sạch hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; Hỗ trợ đánh giá về thực trạng năng suất lao động, trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm hàng hóa; xác định nguyên nhân các tồn tại, nội dung mô tả gồm: tên giải pháp, nội dung giải pháp, các bước thực hiện giải pháp, thời gian và tiến độ thực hiện, kết quả thu được, các bộ phận tham gia thực hiện, tổ chức/đơn vị tư vấn, hướng dẫn, hợp đồng hoặc báo giá tư vấn, hướng dẫn, kinh phí thực hiện,...

- Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nội dung mô tả bổ sung thông tin  theo phụ lục II-a đính kèm.

- Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ toàn diện để xây dựng và triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nội dung mô tả gồm là tổng hợp của tất cả các mô tả của các nội dung hỗ trợ nêu trên.

3. Giải pháp thực hiện: (mô tả các phương án thực hiện đề án: nguồn nhân lực, nguồn tài chính, và các công tác phối hợp với các tổ chức/đơn vị để thực hiện đề án, tên tổ chức tư vấn, đánh giá doanh nghiệp sẽ thuê ...).

4. Phạm vi, đối tượng của dự án : (nêu áp dụng cho sản phẩm; dịch vụ, quá trình; bộ phận hoặc đơn vị hoặc công ty....) 

IV. DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Sản phẩm/kết quả chính của dự án:

	TT
	Tên sản phẩm/kết quả chính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	..
	
	
	


2. Đánh giá hiệu quả dự án 

(Đánh giá về tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động, tạo công ăn việc làm, bảo vệ môi trường,.....)
V. DỰ TOÁN KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Nêu rõ kinh phí do doanh nghiệp tự chi trả và kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phù hợp với nội dung đăng ký hỗ trợ).

	TT
	Nội dung kinh phí
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng kinh phí
	KP phân theo nguồn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	KP hỗ trợ của NN
	KP đối ứng của DN
	

	1
	Xây dựng các HTQL (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 22000, HACCP,VietGAP…
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí thuê tư vấn xây dựng, áp dụng HTQL
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí chứng nhận
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí đầu tư sửa chữa xây dựng nhà xưởng, thiết bị, phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí tư vấn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí thuê tư vấn hướng dẫn áp dụng công cụ
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí xây dựng tiêu chuẩn; công bố tiêu chuẩn áp dụng, công hợp chuẩn, công bố hợp
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí  thuê tư vấn thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi phí đăng ký quyền sở hữu công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí  thuê tư vấn thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi phí đăng ký, sử dụng mã số mã vạch
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí  thuê tư vấn thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	


VI. CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP

(Các đề nghị của doanh nghiệp đối với các cơ quan có thẩm quyền như UBND tỉnh, các sở ngành; cam kết của doanh nghiệp thực hiện triển khai đề án theo các mục tiêu, nội dung và tiến độ đã nêu,....).

    Kon Tum, ngày        tháng     năm 201...









   GIÁM ĐỐC

        (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục III. Biểu mẫu Báo cáo kết quả thực hiện dự án
	(TÊN DOANH NGHIỆP)

……………………….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kon Tum, ngày      tháng     năm 201...


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

(tên dự án) tại Công ty ……………………

Thuộc Dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum” 


I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Đơn vị thực hiện dự án: 

2. Địa chỉ:

3. Tên dự án:

4. Mục tiêu dự án:

5. Thời gian thực hiện:......tháng, từ tháng......đến tháng........

6. Tổng kinh phí thực hiện: Kinh phí đơn vị thực hiện cho toàn bộ dự án bao gồm:


- Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước:


- Kinh phí đối ứng của doanh nghiệp:
7. Kinh phí dự án được phê duyệt hỗ trợ (Theo công văn số…)

8. Đơn vị tư vấn/chứng nhận/hướng dẫn,...:

9. Nội dung và tiến độ thực hiện:

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian bắt đầu-kết thúc
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Nêu tình hình trước khi thực hiện dự án.

2. Kết quả, sản phẩm đạt được của dự án.

	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	……
	
	


3. Hiệu quả áp dụng: Đánh giá hiệu quả về kinh tế, yêu cầu đánh giá cụ thể bằng con số về nâng cao năng suất chất lượng sau khi áp dụng các biện pháp; 

4. Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi thực tế (theo nội dung đăng ký hỗ  trợ):
	TT
	Nội dung kinh phí
	Số lượng
	Đơn giá
	Tổng kinh phí
	KP phân theo nguồn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	KP hỗ trợ của NN
	KP đối ứng của DN
	

	1
	Xây dựng các HTQL (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, ISO 22000, HACCP,VietGAP…
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí thuê tư vấn xây dựng, áp dụng HTQL
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí chứng nhận
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí đầu tư sửa chữa xây dựng nhà xưởng, thiết bị, phí khác (nếu có)
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí tư vấn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí thuê tư vấn hướng dẫn áp dụng công cụ
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí xây dựng tiêu chuẩn; công bố tiêu chuẩn áp dụng, công hợp chuẩn, công bố hợp
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí  thuê tư vấn thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi phí đăng ký quyền sở hữu công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí  thuê tư vấn thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	5
	Chi phí đăng ký, sử dụng mã số mã vạch
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí  thuê tư vấn thực hiện
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí khác có liên quan
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	


III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI

Nêu rõ các tồn tại, khó khăn, làm cơ sở đề xuất kiến nghị nhằm đẩy mạnh triển khai sản xuất, thương mại sản phẩm.

IV. KẾT LUẬN, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Kết luận:  Khẳng định những kết quả đạt được của đề án

Đề xuất, kiến nghị:

Nêu những kiến nghị chuyển giao các kết quả của đề án vào sản xuất ở qui mô công nghiệp, thương mại hóa sản phẩm…
GIÁM ĐỐC

(ký tên, đóng dấu)

Phụ lục IV. Một số hệ thống quản lý/công cụ cải tiến năng suất, chất lượng

	TT
	HỆ THỐNG QUẢN LÝ/ CÔNG CỤ
	Ý NGHĨA ỨNG DỤNG

	1
	ISO 9001 
	ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng; ISO 9001 đưa ra các nguyên tắc về quản lý, tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến, chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng và được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất / dịch vụ

	2
	ISO 14001 
	ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường, hướng tới mọi loại hình tổ chức: Kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận…Tiêu chuẩn này có thể áp dụng được tại các tổ chức sản xuất và dịch vụ, với các tổ chức kinh doanh cũng như phi lợi nhuận.

	3
	OHSAS 18001


	OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức.

	4
	SA 8000


	SA 8000 đưa ra các yêu cầu về quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức khác xây dựng, duy trì và áp dụng các việc thực hành tại nơi làm việc mà xã hội có thể chấp nhận, có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay tiêu chuẩn đang thu hút được sự chú ý của ngành công nghiệp nhẹ yêu cầu nhiều lao động.

	5
	ISO 22000
	ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu, có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm không phân biệt quy mô;

	6
	GMP - HACCP
	HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn, có thể áp dụng trong tất cả các nghành sản xuất thực phẩm và đồ uống, trong việc phân phối và bán sản phẩm

	7
	ISO/IEC 17025
	ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.

	8
	ISO 15189
	ISO 15189 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. 

	9
	ISO/IEC 17065


	ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm. Áp dụng cho các tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm.

	10
	ISO/IEC 17021:2011
	ISO/IEC 17021 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý như chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 hay chứng nhận các hệ thống quản lý khác.

	
	VietGAP
	VietGAP là tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm, trên cơ sở kiểm soát các mối nguy trong quá trình sản xuất, thu hoạch và sơ chế.

	11
	Thực hành sản xuất tốt GMP
	GMP (Good Manufacturing Practices) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. 

GMP được áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh cao như: Thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thiết bị y tế.

	12
	5S và Quản lý trực quan
	5S là viết tắt của 5 từ: Seiri – Sàng lọc; Seiton– Sắp xếp; Seiso– Sạch sẽ; Seiketsu– Săn sóc/Tiêu chuẩn hóa; Shitsuke –  Sẵn sàng. Áp dụng công cụ 5S giúp nhà xưởng, kho bãi, văn phòng trở nên sạch đẹp, gọn gàng, ngăn nắp góp phần gia tăng năng suất của Doanh nghiệp.

Quản lý trực quan: Là việc sử dụng các công cụ bằng trực quan như bảng thông số quá trình sản xuất, các bảng kiểm soát, các chỉ dẫn bằng hình ảnh… nhằm giúp các công nhân cũng như nhà quản lý cập nhật các thông tin về tình hình sản xuất, tồn kho một cách dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời điều chỉnh/kiểm soát các quá trình này.

	13
	Kaizen
	Kaizen trong tiếng Nhật, được ghép từ “Kai” - ”thay đổi” hay “làm cho đúng” và “zen” - “tốt”, nghĩa là “cải tiến thường xuyên”. Kaizen là sự tích lũy các cải tiến nhỏ thành kết quả lớn, tập trung vào xác định vấn đề, giải quyết vấn đề và thay đổi cách thức thực hành để đảm bảo vấn đề sai lỗi, khuyết tật sản phẩm được giải quyết tận gốc. Kaizen mang lại kết quả ngay. Thay vì tập trung vào các cải tiến lớn, cần đầu tư vốn, Kaizen tập trung đầu tư sáng tạo liên tục giải quyết một số lượng lớn các vấn đề nhỏ. Sức mạnh thực sự của Kaizen là liên tục cải tiến nhỏ các quá trình và giảm thiểu lãng phí.

	14
	7 công cụ kiểm soát chất lượng
	Sử dụng 7 công cụ để thu thập dữ liệu, phân tích và phản ánh hiện trạng các quá trình bằng biểu đồ; xác định nguyên nhân gốc gây ra các sai lỗi về chất lượng và tìm ra giải pháp khắc phục, cải tiến.

	15
	Cost of Quality (COQ) Chi phí chất lượng)
	Phân tích chi phí chất lượng là hoạt động không quá phức tạp đối với doanh nghiệp, tuy nhiên, hiệu quả mang lại rất to lớn. Việc xác định được các chi phí chất lượng, các lãng phí và thực hành các giải pháp tương ứng giúp doanh nghiệp cân đối được các chi phí, giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát huy tối đa việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

	16
	Total Quality Management (TQM) Hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện
	Hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện là “Hệ thống quản lý tổng thể, đáp ứng tốt nhất yêu cầu khách hàng bằng việc tận dụng tốt nhất các nguồn lực của doanh nghiệp với chi phí nhỏ nhất”. Xây dựng và áp dụng hệ thống TQM thường dựa trên một số nguyên tắc: PDCA; định hướng khách hàng; Llm việc nhóm; cải tiến thường xuyên...

	17
	Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI)
	Chỉ số đo lường hiệu suất để đo lường và đánh giá hiệu quả công việc, được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân. KPI giúp các nhà quản lý triển khai chiến lược thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên.

	18
	Hạch toán chi phí dòng chảy nguyên vật liệu (MFCA)
	Hạch toán chi phí dòng chảy nguyên vật liệu là một công cụ hiệu quả được ứng dụng để xác định, phân tích các lãng phí nguyên vật liệu trong suốt quá trình sử dụng nhằm giảm giá thành, cải tiến hiệu quả sản xuất, tăng năng suất, tăng lợi nhuận… 

	19
	Duy trì năng suất toàn diện (TPM)
	Duy trì năng suất toàn diện giúp loại bỏ 6 tổn thất của thiết bị, khai thác tối đa nguồn lực sẵn có như: Công nghệ, thiết bị, con người… nhằm đạt được hiệu quả sử dụng thiết bị cao nhất, tạo môi trường làm việc an toàn, hướng đến không có sự cố dừng máy, không phế phẩm, không hao hụt, không tai nạn. Áp dụng TPM sẽ phát huy tối đa hiệu suất sử dụng máy móc và nâng cao năng suất lao động.

	20
	Cải tiến thao tác
	Xác định và phân tích các thao tác thừa trong các động tác vận hành của công nhân kết hợp với các nguyên tắc di chuyển của cơ thể và tư thế làm việc để cải tiến năng suất. Bố trí hợp lý giữa thiết bị, dụng cụ làm việc và công nhân nhằm tạo thoải mái cho công nhân và tăng năng suất lao động một cách tối ưu nhất.

	21
	Quản lý công việc  hàng ngày
	Ứng dụng vòng tròn PDCA (Plan/Do/Check/Act) để hoạch định thực hành và theo dõi, đánh giá kết quả sản xuất, chất lượng, năng suất, hiệu quả sử dụng thiết bị nhằm phát hiện các vấn đề bất thường trong sản xuất và can thiệp kịp thời, hạn chế các tổn thất và đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả.

	22
	SIX SIGMA
	Chữ Sigma (δ) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật thống kê để đánh giá sự sai lệch của các quá trình. Triển khai công cụ 6 Sigma hỗ trợ doanh nghiệp xác định các vấn đề, đo lường hiện trạng, phân tích, xác định mục tiêu cải tiến và kiểm soát quá trình nhằm giảm tối đa sản phẩm khuyết tật/ sai lỗi trong quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ.



(TÊN DOANH NGHIỆP)
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